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BÁO CÁO 
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 68/2013/QĐ-TTg 

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ 
NHẰM GIẢM TỔN THẤT TRONG NÔNG NGHIỆP
Ngày 23/9/2009 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 48/NQ-CP về cơ chế, chính sách giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản.  Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Quyết định: Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010; Quyết định số 65/2011/QĐ-TTg ngày 02/12/2011 về  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg và Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ  nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp, thay thế các Quyết định số 63&65 với phạm vi hỗ trợ rộng hơn và không bị ràng buộc 60% giá trị sản xuất trong nước đối với máy móc phục vụ nông nghiệp. Đến nay đã triển khai thực hiện đạt được một số kết quả như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 68/2013/QĐ-TTg
1. Về xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính đã ban hành các thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ, cụ thể:

- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 08/2014/TT-BNNPTNT ngày 20/3/2014 hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông  nghiệp. Thông tư  số 02/2016/TT-BNNPTNT ngày 22/02/2016 về  sửa đổi, bổ sung danh mục chủng loại máy, thiết bị được hưởng chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp ban hành theo Thông tư 08/2014/TT-BNNPTNT ngày 20/3/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 13/2014/TT-NHNN ngày 18/4/2014 hướng dẫn cho vay theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông  nghiệp. 
- Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 89/TT-BTC ngày 07/07/2014 về hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp. 
2. Về đối tượng, kinh phí, loại máy thiết bị



- Về đối tượng được hỗ trợ: Các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân. Theo số liệu tổng hợp của Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông  thôn Việt Nam, tỷ trọng hỗ trợ các đối tượng như sau: Hộ gia đình chiếm 66%; doanh nghiệp chiếm 21%; hợp tác xã 0,162%, đối tượng khác 13%;
-  Kinh phí cho vay: Theo số liệu tổng hợp của  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đến cuối tháng 6/2017: Doanh số cho vay từ khi triển khai chương trình đạt 8.132 tỷ đồng, trong đó doanh số cho vay 4 tháng đầu năm 2017 là 922 tỷ đồng; Dư nợ 4.895 tỷ đồng, tăng 2,83% so với cuối năm 2016, trong đó: (i) Dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất đạt 4.701 tỷ đồng, tăng 4,46% so với cuối năm 2016 (Điều 1); (ii) Dư nợ cho vay theo lãi suất tín dụng đầu tư đạt 194 tỷ đồng, giảm 25,38% so với cuối năm 2016 (Điều 2). 
- Số lượt khách hàng:  Số lượt khách hàng vay đạt 27.552 lượt, trong đó lượt khách hàng vay vốn 4 tháng đầu năm 2017 là 1.885 lượt.  Số lượng khách hàng hiện còn dư nợ: 15.167 khách hàng.

- Máy móc, thiết bị cho vay: Cơ cấu các loại máy, thiết bị  tính theo giá trị cho vay trên tổng doanh số cho vay, cụ thể như sau: 

+ Cho vay hỗ trợ lãi suất (Điều 1): Các loại máy, thiết bị phục vụ canh tác, sấy nông sản, chăn nuôi chiếm 60% ; Các loại máy, thiết bị sản xuất, đánh bắt, bảo quản thủy sản chiếm 18%. Các loại máy, thiết bị dò cá, thu, thả lưới câu, thông tin liên lạc, hầm (buồng) cấp đông, thùng (hầm) bảo quản sản phẩm có gắn thiết bị lạnh, sản xuất nước đá,lọc nước biển làm nước ngọt sử dụng trên tàu cá, tàu dịch vụ hậu cần phục vụ đánh bắt xa bờ chiếm 14,5% còn lại là các loại máy, thiết bị khác. 

+ Cho vay hỗ trợ hỗ trợ chênh lệch lãi suất (Điều 2): Kho silo dự trữ lúa, ngô; hệ thống sấy nông sản, dây chuyền máy, thiết bị xay xát, đánh bóng, phân loại gạo chiếm 92,3%. Dây chuyền máy, thiết bị bảo quản, giết mổ gia súc, gia cầm công nghiệp; chế biến thủy sản (thiết bị làm lạnh, cấp đông, tái đông; sản xuất nước đá, đá vảy; thiết bị hấp sấy, …) chiếm 6,5%...

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH VÀ NHỮNG HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN
1. Những tác động của chính sách:
Qua hơn 5 năm tổ chức triển khai thực hiện, chủ trương của Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp đã được các Bộ, ngành, địa phương triển khai tích cực, bước đầu đáp ứng được yêu cầu cấp thiết của sản xuất nông nghiệp nhất là vùng sản xuất lúa hàng hóa ở Đồng bằng sông Cửu Long và nhận được sự đồng tình cao của bà con nông dân cả nước, cụ thể:

- Đã thúc đẩy cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp, nhất là trong lĩnh vực canh tác và thu hoạch lúa, hiệu quả đạt được cao hơn hẳn so với lao động thủ công, nhất là vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thể hiện: i) Mức độ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp một số khâu tăng cao, nhất là đối với sản xuất lúa khâu làm đất đạt 92%; thu hoạch (vùng ĐBSCL) đạt 82%; sấy (vùng ĐBSCL) đạt 56%; tuốt đập, xay xát lúa, gạo đạt 98%; ii) Tổn thất trong nông nghiệp giảm nhất là đối với sản xuất lúa, gạo hiện nay tổn thất sau thu hoạch còn 8-10%; 
- Góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, nhờ có Chính sách hỗ trợ và một số cơ chế  chính sách của địa phương ban hành (chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, chính sách hỗ trợ tiêu thụ một số sản phẩm .. xây dựng nông thôn mới đã thúc đẩy người dân mạnh dạn đầu tư mua sắm máy, thiết bị phát triển sản xuất nông nghiệp, bảo quản chế biến nông lâm thủy sản, nâng cấp công nghệ thiết bị. 
- Cơ giới hóa nông nghiệp đã  giải quyết được khâu lao động nặng nhọc, tính thời vụ khẩn trương góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh của một số nông sản, thủy sản góp phần tạo các sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu hàng đầu thế giới.

- Thúc đẩy quá trình liên kết sản xuất, hình thành các tổ chức dịch vụ ở nông thôn: Đã hình thành nhiều mô hình liên kết doanh nghiệp với nông dân sản xuất trên cánh đồng lớn kết hợp các dịch vụ gặt, sấy khô, cho thuê kho bảo quản với những ưu đãi nhất định.

- Chính sách hỗ trợ cũng tạo điều kiện khuyến khích, thúc đẩy các cơ sở cơ khí chế tạo máy nông nghiệp trong nước đầu tư chiều sâu, cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng máy móc thiết bị sản xuất có hiệu quả.



- Huy động được nguồn vốn đối ứng của các tổ chức, cá nhân: Nguồn vốn cho nông dân vay ngày càng tăng, đồng thời đã huy động được nguồn lực của các tổ chức, cá nhân đầu tư cho cơ giới hóa, cụ thể: Đến tháng 6/2017 doanh số cho vay đạt 8.132 tỷ đồng từ vốn tín dụng Nhà nước; vốn đối ứng của các tổ chức, cá nhân khoảng trên 5.000 tỷ đồng; Ngân sách Nhà nước hỗ trợ lãi suất trên 600 tỷ đồng.

2. Những hạn chế, nguyên nhân
2.1. Trong chỉ đạo, điều hành:

- Nhiều địa phương đã tổ chức triển khai (xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách) nhưng kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ thấp hoặc người dân chưa tiếp cận được chính sách, thể hiện: số lượt khách hàng và doanh số cho vay còn thấp, qua báo cáo của 41 tỉnh thì có 22 tỉnh có dư nợ cho vay. Mặc dù các tỉnh, thành phố đã chỉ đạo, phân công nhiệm vụ nhưng việc triển khai thực hiện chính sách vẫn còn thiếu sự phối hợp đồng bộ của các sở, ngành liên quan.

- Công tác tuyên truyền phổ biến chính sách, vai trò của các cấp các ngành trong việc đẩy mạnh cơ giới hóa tạo động lực thúc đẩy tái cơ cấu làm chưa tốt. 

2.2. Trong chính sách:
- Máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp chủ yếu mới tập trung vào cây lúa, chưa chú ý vào các cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao khác, nhất là thiết bị bảo quản cho tàu khai thác và tàu dịch vụ hậu cần  phục vụ đánh bắt xa bờ.
- Tổn thất sau thu hoạch vẫn còn cao, nhất là với rau quả, thủy sản hiện còn khoảng 20%; 

- Chính sách hỗ trợ  lãi suất thông qua vay vốn ngân hàng còn nhiều thủ tục rườm rà như: trình tự cho vay, hồ sơ, thủ tục, thẩm định, tài sản thế chấp...;

- Lãi suất tín dụng đầu tư của Nhà nước còn cao, hiện nay là 8,55%/năm (theo Thông tư số 76/2015/TT-BTC ngày 21/5/2015 của Bộ Tài chính), không có sự chênh lệch nhiều so với lãi suất cho vay thương mại nên chưa khuyến khích các doanh nghiệp) đầu tư các dự án dây chuyền máy móc, thiết bị, các dự án chế tạo máy, thiết bị sản xuất nông nghiệp. 
2.3. Mức độ cơ giới hóa còn thấp:

- Mức tăng trưởng về cơ giới hóa chưa tương xứng với yêu cầu của sản xuất và giảm tổn thất sau thu hoạch: Động lực thấp (bình quân 2,2 hp/ha) so với các nước trong khu vực nên năng suất lao động trong nông nghiệp thấp, trình độ công nghệ lạc hậu;

- Mới chủ yếu tập trung vào cây lúa, song chưa đồng bộ; các cây trồng khác và chăn nuôi, thủy sản chưa được quan tâm đúng mức;

- Mô hình tổ chức sản xuất theo hình thức kinh tế hợp tác, cánh đồng lớn chậm hình thành, sản xuất manh mún vẫn chiếm tỷ trọng lớn. Chưa tạo ra sự gắn kết hữu cơ giữa doanh nghiệp với nông dân;

- Công nghiệp chế tạo máy trong nước kém cỏi (nhất là việc chưa chế tạo được các động cơ có công suất lớn), phụ thuộc vào nhập khẩu nên giá máy đến người nông dân còn cao;

- Nghiên cứu ứng dụng KHCN và chuyển giao vào sản xuất còn nhiều bất cập, nhất là các công nghệ bảo quản, các mô hình cơ giới hóa đồng bộ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch triển khai chậm;

2.4. Tổn thất sau thu hoạch đang còn là thách thức:

- Tổn thất sau thu hoạch đối với lúa được thu hẹp, song với nhiều loại vẫn còn cao: rau quả; thủy sản; mía đường vẫn cạnh tranh thấp, giá thành cao, chất lượng kém, việc tiêu thụ khó khăn;

- Kinh phí hỗ trợ của địa phương cho công tác tuyền tuyền, hướng dẫn chính sách còn hạn chế;

- Chưa tạo được mối gắn kết giữa các doanh nghiệp với nông dân trong thực hiện chính sách hỗ trợ.
2.5. Một số chính sách phục vụ nông nghiệp, nông thôn  đang thực hiện và một số chính sách dự kiến đang được các Bộ, ngành xây dựng, sửa đổi, bổ sung, thay thế trình Chính phủ trong thời gian tới, gồm:

- Nghị định 89/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản.

- Quyết định số 2261/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển HTX  giai đoạn 2015-2020.

- Nghị định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thay thế Nghị định 210/2013/NĐ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì;

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn do Ngân hàng nhà nước Việt Nam chủ trì;

-  Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2025 và dự  thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 do Bộ Công Thương chủ trì.

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định 66/2006/NĐ-CP ngày 7/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì.
- Dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1.Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức đánh giá chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp; tổ chức kiểm tra, giám sát, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định tại các địa phương. 
2. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách hỗ trợ nông nghiệp theo chủ trương tái cơ cấu ngành và xây dựng nông thôn mới. Theo đó, đề xuất sửa đổi, bổ sung (Điều 2 Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg) xem xét lãi suất đầu tư phát triển (hỗ trợ lãi suất 3-4%/năm) để thực hiện các dự án bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản; các dự án chế tạo máy móc nông nghiệp và các mô hình cơ giới hóa đồng bộ sản xuất nông nghiệp. 

3. Bộ Tài chính xem xét điều chỉnh lãi suất cho vay tín dụng đầu tư  phù hợp nhằm thúc đẩy các dự án đầu tư theo Điều 2 của Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg. Bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ  lãi suất hàng năm để thực hiện chính sách.

4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại đẩy mạnh cho vay; bám sát danh mục máy móc thiết bị do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định để tư vấn, hỗ trợ khách hàng trong việc vay vốn theo quy định. Tiếp tục phối hợp các Bộ, ngành liên quan theo dõi, đánh giá và kịp thời xử lý các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.
5. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chính sách về nông nghiệp, nông thôn. Tăng cường hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi  nội đồng, có cơ chế, chính sách quy hoạch lại đồng ruộng để thuận lợi đua máy, thiết bị vào sản xuất nông nghiệp. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn để người dân biết và tiếp cận được chính sách hỗ trợ của Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Bố trí nguồn kinh phí theo kế hoạch đủ để hỗ trợ trong quá trình triển khai. Có báo cáo thường xuyên về kết quả thực hiện chính sách./. 
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